
  Bài cương kiểm tra 15 phút hóa 9 lần 2 kì I năm học 2016 -2017

Phần I: Trắc nghiệm

 Mỗi đề gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm

VQ1: Kim loại nào dẫn điện tốt nhất trong các kim loại sau:

  A. Ag.                    B. Fe.                           C. Mn.                                D. Al.

VQ2: Trong hỗn hợp gồm (Al, Fe, Cu, Ag), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dd HCl:

 A. 1.                               B. 2.                                     C. 3.                                    D. 4.          

VQ3: Trong hỗn hợp gồm (Al, Fe, Cu, Ag, Au), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dd H2SO4  đặc nóng:  A. 1.                     B. 2.                    C. 3.                       D. 4.          

VQ4: Trong hỗn hợp gồm (Al, Ag, Cu, Au), chỉ có một kim loại có thể tan trong kiềm trong điều kiện thường là:   A. Al.                     B. Fe.                           C. Cu.                  D. Ag.          

VQ5: Hòa tan 2,88 gam kim loại R(II) bằng dd HCl, thu được 0,12 mol H2. Vậy R là kim loại nào sau đây: A. Al.                     B. Fe.                           C. Cu.                  D. Mg.

VQ6: Dùng nam châm có thể tách được kim loại nào ra khỏi hỗn hợp gồm (Al, Fe, Cu, Ag):

 A. Al.                     B. Fe.                           C. Cu.                            D. Ag.          

VQ7: Kim loại nào dẫn điện tốt nhất trong các kim loại sau:

  A.Cu.                    B. Fe.                           C. Mn.                                D. Al.

VQ8: Trong hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu, Au), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dd H2SO4  đặc nóng:  A. 1.                     B. 2.                    C. 3.                       D. 4.          

VQ9: Trong hỗn hợp gồm ( Fe, Cu, Ag, Al), chỉ có một kim loại có thể tan trong kiềm trong điều kiện thường là:   A. Ag.                     B. Fe.                           C. Cu.                    D. Al.          

VQ10:  Hòa tan 3,24 gam kim loại R(III) bằng dd HCl, thu được 0,18 mol H2. Vậy R là kim loại nào sau đây: A. Al.                     B. Fe.                           C. Cu.                  D. Mg.

VQ11: Vật liệu nào dẫn nhiệt tốt nhất trong các vật liệu sau:

  A. Gạch men.                    B. gang.                           C. Sứ.                                D. Nhôm.

VQ12: Trong hỗn hợp gồm (Al, Zn, Hg, Ag), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dd HCl:

 A. 1.                               B. 2.                                     C. 3.                                    D. 4.          

VQ13: Trong hỗn hợp gồm (Zn, Fe, Cu, Ag, Pt), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với dd H2SO4  đặc nóng:  A. 1.                     B. 2.                    C. 3.                       D. 4.          

VQ14: Trong hỗn hợp gồm (Fe, Al, Mg, Au), chỉ có một kim loại có thể tan trong kiềm là:

   A. Fe.                     B. Al.                           C. Au.                            D. Ag.          

VQ15:  Hòa tan 4,8 gam kim loại R(II) bằng dd HCl, thu được 0,2 mol H2. Vậy R là kim loại nào sau đây: A. Al.                     B. Fe.                           C. Cu.                  D. Mg.

VQ16: Kim loại nào cứng nhất trong các kim loại sau:

  A. Kim cương.                    B. Fe.                           C. Cr.                                D. Al.

VQ17: Vật liệu nào sau đây là hợp kim:

   A. Thép.                 B. gang.                    C. Đuyra.                   D. Cả A, B, C đều đúng.

Phần II: Viết 5 PTHH để hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau

                  Mỗi đề một sơ đồ gồm 5 PTHH, mỗi  pthh đúng được 1 điểm

1. Al (1) ----> Al2O3 (2) ----> Al2(SO4)3 (3) --->  AlCl3 (4)  ---> Al(OH)3(5) ---> Al2O3.

2. Al(OH)3 (1)---> Al2O3 (2) ---> Al (3)  ---->  AlCl3(4) ----> Al(NO3)3 (5) ---> Al(OH)3.

3. Fe (1) ----> FeCl3 (2) ----> Fe(NO3)3 (3) --->  Fe(OH)3 (4)  ---> Fe2O3 (5) ---> FeCl3.

4. Fe (1) ----> FeSO4 (2) ----> Fe(NO3)2 (3) --->  Fe(OH)2 (4)  ---> FeCl2 (5) ---> Fe. 

5. CuSO4(1)---> CuCl2 (2)---> Cu(3)--->  CuCl2(4)---> Cu(OH)2 (5) ---> CuO.

 Chú ý các câu hỏi: dẫn điện, dẫn nhiệt, độ cứng, khối lượng riêng lớn(tốt) nhất, hợp kim sắt.

